
Tên sản phẩm

Bao bì

Mã sản phẩm
Số lượng/hộp

Số lượng hộp
Kích thước tờ

Chất liệu
Màu sắc

Mã JAN

Mã GTIN(ITF)

Thông tin và 
ứng dụng
sản phẩm

Mã sản phẩm

Bao bì

Mã sản phẩm
Số lượng

Số lượng hộp
Kích thước tờ
Chất liệu

Màu sắc
Mã JAN

Mã GTIN(ITF)

Thông tin  
và ứng dụng

sản phẩm

●Dành cho các viện nghiên cứu, thí 
nghiệm
●Loại giấy cứng, ít xơ và bụi low lint
●Kiểu hộp rút (Pop up), cỡ nhỏ

●Dành cho các viện nghiên cứu, thí 
nghiệm
●Loại giấy cứng, ít xơ và bụi low lint
●Kiểu hộp rút (Pop up), cỡ vừa

●Dành cho các viện nghiên cứu, thí 
nghiệm
●Loại giấy cứng, ít xơ và bụi low lint
●Kiểu hộp rút (Pop up), cỡ lớn

62011
200  tờ

72Hộp
120mm×215mm

Bột giấy
Trắng

4901750102401
0114901750102407

62030
150  tờ

36  Hộp
225mm×210ｍｍ

Bột giấy
Trắng

4901750620301
0104901750620300

62001
100  tờ

18Hộp
470mm×425mm

Bột giấy
Trắng

4901750101701
0114901750101707

62301
150  Tờ
36Hộp

225mm×215mm
Bột giấy
Trắng

4901750101107
0114901750101103

62311
100  Tờ
18Hộp

470mm×425mm
Bột giấy

Nâu

4901750101206
0114901750101202

62701
3 lớp×132 Tờ

36Hộp
225mm×215mm

Bột giấy
Trắng

4901750106904
0114901750106900

KIM WIPER S－200 KIM WIPER M－150

JKWIPER　150－S JKWIPER　100－S KAYDRY

●Dành cho các viện nghiên cứu, thí 
nghiệm
●Loại giấy cứng, ít xơ và bụi, cỡ nhỏ
●Kiểu hộp rút (Pop up)

●Dành cho các viện nghiên cứu, thí 
nghiệm
●Loại giấy cứng, ít xơ và bụi, cỡ lớn
●Kiểu hộp rút (Pop up)

●Dành cho các viện nghiên cứu, thí 
nghiệm

●Loại giấy mềm 3 lớp, cỡ nhỏ
●Kiểu hộp rút (Pop up)

KIM WIPER　L－100

Ví dụ về cách sử dụng 
cần gạt công nghiệp

Kích thước tờ

Kích thước tờ




